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1 2121624246 Phạm Đặng Phúc Anh 9 4.4 3.5 5.5 5 2.4

2 2121627676 Lê Khắc Thành Công 8.5 4.9 2.5 3.5 6 5.0

3 2021626601 Ngô Quốc Đạt 8 3 2 0 3 6.0

4 2121626411 Phạm Viết Đạt 9 6.1 3 4.5 7 6.7 0.5

5 2221125604 Trần Tiến Đạt 9 5.2 3.5 4.5 6 5.0 0.5

6 2121629348 Phạm Tiến Dũng 9 6.7 2.5 8 6 5.9

7 2221622540 Nguyễn Hữu Được 6.5 5.2 5 3 8 4.6

8 2121626820 Võ Đức Duy 8.5 4.1 2.5 4 3 5.2 0.5

9 2121116877 Trần Sơn Hải 10 5.8 3.5 5 6 6.3 0.5

10 2121614350 Nguyễn Thanh Hòa 9 6.1 4.5 6 6 6.3 0.5

11 2121627040 Nguyễn Bá Huân 10 5.3 3 3.5 7 5.1 0.5

12 1921623474 Nguyễn Thanh Hùng 9 6.4 3.5 3.5 8 7.6 1

13 2121627680 Nguyễn Thanh Hưng 9 4 3.5 4 3 5.0 0.5

14 2121627170 Nguyễn Văn Quốc Huy 10 7.6 7 8 7 7.7 1

15 2121628206 Châu Gia Huy 8 5 4 4.5 5 5.5

16 2221515037 Võ Ngọc Khanh 10 5.1 2.5 3.5 6 5.7

17 2121624224 Hà Minh Khánh 10 5.3 2.5 6 4 5.7

18 2121624244 Võ Văn Bảo Lộc 9 4 3 1 6 5.0

19 2121626417 Nguyễn Nhật Minh 9.5 5.1 2.5 4 5 6.2 0.5

20 1821624748 Lê Thy Nguyên 10 6.3 4 5 7 6.7

21 2121624243 Phạm Ngọc Nhật 10 4 4.5 2 4 6.0 0.5

22 2121624235 Nguyễn Huy Phát 9 2.4 1.5 4.5 0 2.4

23 2121627677 Nguyễn Lê Văn Phụng 9.5 6.3 5.5 6.5 6 6.3 0.5

24 2221629187 Lê Minh Quân 9 4.4 3 4 4 5.0

25 1921623503 Nguyễn Anh Quốc 9 3.8 4 0 5 6.4 1

26 2221624801 Lương Trần Anh Tánh 8 5.4 3 4 8 4.1 0.5

27 2121628542 Phan Văn Thắng 10 5.3 4 4 6 5.9 0.5

28 2121628444 Trần Nguyễn Anh Thi 9 3.7 1 0 5 5.9

29 2121126385 Võ Văn Tình 10 5.4 2.5 4 7 5.2 1

30 2121626864 Bùi Hồ Diệp Toàn 9.5 6.3 3.5 5.5 7 6.3 0.5

31 2121627679 Tôn Thất Trọng 6 4 3 3 4 4.9

32 2021627374 Phạm Công Trung 6.5 2 3.5 0 0 6.0 0.5

33 2221622536 Võ Ngọc Tư 10 3.7 4 3 4 4.1 0.5

34 2121628590 Phạm Thanh Tuân 9 5 3 6 3 5.9

35 2121618144 Hồ Xuân Tuấn 10 4.4 3.5 3 5 5.2 0.5

36 2121618201 Đặng Văn Tuyên 9 3.8 3.5 3 3 5.4 0.5

37 1921623487 Trần Quốc Việt 10 7.4 4 9 7 6.0 0.5

38 2227621745 Phan Văn Vũ 9 4.1 3.5 6 0 6.3
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